
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà 25, ngõ 5, đường Cầu Vồng, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

15/12/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 116

0108097149

STT Tên ngành Mã ngành

1. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210

2. Xây dựng công trình công ích 4220

3. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết : 
- Xây dựng các công trình như: Công trình dân dụng, công 
nghiệp, Công trình hạ tầng kỹ thuật, Đường dây và trạm biến 
áp đến 35KV,Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn.

4290

4. Phá dỡ 4311

5. Chuẩn bị mặt bằng 4312

6. Lắp đặt hệ thống điện 4321

7. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

8. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

9. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

10. In ấn 1811

11. Dịch vụ liên quan đến in 1812

12. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

13. Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc 
biệt khác
- Chi tiết: - photocopy, chuẩn bị tài liệu.

8219

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 116
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: ONE MEMBER COMPANY LIMITED 116
Tên công ty viết tắt: 116 .,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0902102528   
Email: mrduoc116@gmail.com              

                                     

Fax:
Website:
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14. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết:
-  Tư vấn chuyển giao thiết bị công nghệ mới, thiết bị tự động 
hóa; Tư vấn về môi trường; 

7490

15. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

16. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

17. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: 
- Lập quy hoạch, lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư 
xây dựng công trình.
- Khảo sát, thiết kế và lập dự toán công trình giao thông, công 
trình xây dựng dân dụng và công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, 
nông nghiệp và phát triển nông thôn.
- Tư vấn lập quy hoạch xây dựng
- Tư vấn lập dự án và quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

- Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, tư vấn lựa 
chọn nhà thầu
- Thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi, thẩm tra thiết kế và dự 
toán xây dựng.
- Khảo sát, thiết kế công trình đường dây và trạm biến áp đến 
35KV
- Thiết kế kiến trúc công trình
- Khảo sát địa chất công trình, khảo sát địa hình
- Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình giao thông, công 
trình dân dụng và công nghiệp, công trình hạ tầng kỹ thuật, 
công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn.
- Kiểm định xây dựng.

7110

18. Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ 
thuật

7210

19. Xây dựng nhà các loại 4100(Chính)

20. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao 2395
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9.000.000.000 VNĐ

21. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết:
Bán buôn gỗ cây, tre, nứa; 
- Bán buôn sản phẩm gỗ sơ chế; 
- Bán buôn sơn và véc ni; 
- Bán buôn vật liệu xây dựng như: cát, sỏi; 
- Bán buôn giấy dán tường và phủ sàn; 
- Bán buôn kính phẳng; 
- Bán buôn đồ ngũ kim và khoá; 
- Bán buôn ống nối, khớp nối và chi tiết lắp ghép khác; 
- Bán buôn bình đun nước nóng; 
- Bán buôn thiết bị vệ sinh như: bồn tắm, chậu rửa, bệ xí, đồ sứ 
vệ sinh khác;
- Bán buôn thiết bị lắp đặt vệ sinh như: ống, ống dẫn, khớp 
nối, vòi, cút chữ T, ống cao su,...; 
- Bán buôn dụng cụ cầm tay: búa, cưa, tua vít, dụng cụ cầm tay 
khác. 
.

4663

22. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: 
Kinh doanh vận chuyển hành khách. Vận tải hàng khách bằng 
xe khách nội tỉnh, liên tỉnh; 
- Cho thuê xe có người lái để vận tải hành khách, hợp đồng 
chở khách đi tham quan, du lịch hoặc mục đích khác; 

4932

23. Vệ sinh chung nhà cửa 8121

24. Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác 8129

25. Cung ứng lao động tạm thời 7820

26. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511

27. Hoạt động làm thuê công việc gia đình trong các hộ gia đình 9700

28. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 145022116

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Thị Trung, Xã Đình Dù, Huyện Văn Lâm, Tỉnh 
Hưng Yên, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số nhà 25, ngõ 5, đường Cầu Vồng, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ 
Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CAO XUÂN DƯỢC    Nam
25/02/1981 Kinh Việt Nam

15/10/2012 Công an tỉnh Hưng Yên

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       145022116
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Thị Trung, Xã Đình Dù, Huyện Văn Lâm, Tỉnh 
Hưng Yên, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số nhà 25, ngõ 5, đường Cầu Vồng, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ 
Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   CAO XUÂN DƯỢC    Nam

25/02/1981 Kinh Việt Nam

15/10/2012 Công an tỉnh Hưng Yên

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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